
TB Không 

SD đƣợc

TB Sử dụng 

đƣợc

1 Bộ biểu diễn mét khối Cái 1 0 1

2 Hình tam giác Cái 27 0 27

3 Hình vuông Cái 40 0 40

5 Hình tròn Cái 21 0 21

7 Hình thoi Cái 2 0 2

8 Hình bình hành Cái 1 0 1

9 Hình tròn dạy phân số Cái 44 0 44

10 Hình vuông phân số Cái 5 0 5

11 Mô hình đồng hồ HS nhỏ Cái 40 0 40

12 Cân Cái 5 0 5

13 Đĩa cân Cái 6 0 6

14 Quả cân Cái 16 0 16

15 Thước đo độ Cái 3 0 3

16 Compa nhựa Cái 1 0 1

17 Ê ke nhựa Cái 1 0 1

18 Thẻ số 10 Thẻ 19 0 19

19 Thước nhựa mỏng Cái 20 0 20

      B.Môn khoa học

Lớp 2

1 Quy trình rửa tay thường quy Tờ 4 0 4

Lớp 5

1 Mô hình chạy bằng sức nước Cái 4 0 4

2 Ống thủy tinh nhỏ thí nghiệm Cái 19 0 19

3 Cột đỡ bình thuy tinh Cái 3 0 3

4 Khay nhựa Cái 10 0 10

5 Cột đo nhiệt độ Cái 38 0 38

6 Lọ thủy tinh bé Cái 38 0 38

7 Phễu nhựa Cái 3 0 3

8 Lọ thủy tinh Cái 12 0 12

9 Bình thí nghiệm thủy tinh Cái 4 0 4
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UBNG PHƯỜNG YÊN TỬ

Stt TÊN THIẾT BỊ Đơn vị Số lƣợng

Tình trạng
Ghi chú

A.Môn Toán

            Lớp 4,5



10 Ống thí nghiệm Cái 7 0 7

11 Kính núp Cái 1 0 1

12 Bình thí nghiệm ngắn Cái 3 0 3

13 Hộp mẫu đá và quặng Cái 2 0 2

Lớp 4

1 Sa bàn GDATGT to Cái 2 0 2

2 Răng Cái 3 0 3

U. Môn Thể Dục

1 Cờ vua ( Bà và quân cờ) Bộ 30 0 30

2 Cột bóng rổ Cái 2 0 2

3 Vợt bóng bàn Cái 69 0 69

4 Cầu môn Cái 2 0 2

5 Quả bóng rổ Cái 20 0 20

6 Lắc vòng nhựa Cái 32 0 32

7 Quả cầu đá Hộp 26 0 26

8 Bóng đá Quả 59 0 59

T. TB dùng chung

1 Tủ thiết bị Cái 1 0 1

2 Máy tính xách tay Cái 2 0 2

3 Bộ dây kết nối Cái 1 0 1

4 Giá đựng đổ Cái 6 0 6

5 Giá treo tranh Cái 2 0 2

P. Thiết bị Gv tự làm

1 Tam giác gỗ Cái 2 0 2

2 Hình thang gỗ Cái 1 0 1

3 Compa gỗ Cái 1 0 1

4 Thước đo độ bằng gỗ Cái 2 0 2

5 Thoi nhôm Cái 1 0 1

6 Hình hộp lập phương Cái 2 0 2

7 Vòng quay toán học Cái 3 0 3

8 Kẻ nhựa meka Cái 1 0 1

9 Chữ nhật gỗ Cái 2 0 2

10 Thước kẻ gỗ đo chiều dài Cái 2 0 2

11 ê ke bằng gỗ Cái 2 0 2

12 Bảng Trò chơi hái táo Cái 1 0 1
Sử dụng trong trò chơi môn 

Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh

13 Bảng Công thức Toán Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Toán lớp 5

14 Bộ Hoa ghi điểm Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Tiếng Anh



15 Bộ Tiếng Việt Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Toán lớp 5

16 Mô hình Đàn Ghi ta Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Âm nhạc

17 Mô hình Đàn Tính Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Âm nhạc

18 Mô hình Đồng hồ Cái 1 0 1
Sử dụng trong môn Toán 

19 Mô hình Đàn Tranh Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Âm nhạc

20 Còi Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Thể dục

21 Mô hình Máy phát điện Cái 1 0 1 Sử dụng trong môn Tkhoa học

Môn Tiếng Anh
Bộ thu tín hiệu và phần mềm 

điều khiển
Bộ 1 0 1

Thiết bị điều khiển của GV Cái 1 0 1
Thiết bị điều khiển của học 

viên
Cái 40 0 40

2 Thiết bị âm thanh di động Cái 1 1 0 Không kết nối được

3 Máy chiếu vật thể Cái 1 1 0 Không kết nối được

4 Bộ thẻ tranh lớp 1 Bộ 1 0 1

5 Bộ thẻ tranh lớp 2 Bộ 1 0 1

6 Bộ thẻ tranh lớp 3 Bộ 1 0 1

7 Bộ thẻ tranh lớp 4 Bộ 1 0 1

8 Bộ thẻ tranh lớp 5 Bộ 1 0 1

9 Bộ tranh tường lớp 5 Bộ 1 0 1

10 Nam châm Bộ 2 0 2

Stt Tên tài sản Đơn vị Số lƣợng Hỏng Còn SD Tình trạng

1 Quần áo Bộ 10 10 Mới

2 Mũ, gang tay Cái 10 10 Mới

3 Ủng Đôi 9 9 Mới

4  Mặt na lọc độc Cái 12 12 Mới

5 Đèn pin chịu nước Cái 2 2 Mới

6 Rìu thép cứu nạn Cái 2 2 Mới

7 Xà beng Cái 1 1 Mới

8 Búa tạ Cái 1 1 Mới

9 Kìm cộng lực Cái 1 1 Mới

10 Bộ đàm Cái 3 3 Mới

DANH MỤC ĐỒ DÙNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1 Không kết nối được




